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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động sơ bộ một số nội dung 
đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, trong đó giao Bộ Công an xây dựng Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ một số nội dung đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân như sau:

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân
- Ngày 07/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025, trong đó giao cho Bộ Công an chủ trì xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm yếu tố pháp lý cho triển khai công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân ở nước ta và bảo đảm hoạt động cho Chính phủ điện tử.

- Trong thời đại công nghệ số hiện nay, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mang tính đột phá trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân đang ngày càng trở nên cấp thiết. Nước ta là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet cao nhất thế giới, số lượng người sử dụng Internet của Việt Nam đã đạt hơn 64 triệu người, chiếm hơn 2/3 dân số (66%), tăng hơn 19% so với năm 2018, xếp thứ 13 trên thế giới về số người dùng, trong đó có 58 triệu tài khoản Facebook, 62 triệu tài khoản Google. Cơ sở hạ tầng số phát triển nhanh và cơ sở hạ tầng dữ liệu đang được cải thiện. Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ càng nhiều thì việc cung cấp, sử dụng thông tin cá nhân lại càng lớn. Điều này đặt ra cho Chính phủ bài toán phải quản lý sao cho hiệu quả, đảm bảo phòng ngừa, xử lý được các hành vi vi phạm pháp luật về thông tin cá nhân; đồng thời, đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế. Yêu cầu từ sự phát triển kinh tế số và ứng dụng khoa học -công nghệ vào đời sống xã hội. Dữ liệu cá nhân là đầu vào và giá trị vô tận cho nền kinh tế số. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều sử dụng dữ liệu cá nhân để xử lý dữ liệu như: hành chính, y tế, hình sự, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, thương mại điện tử, giáo dục, tài chính, ngân hàng, thuế và hoạt động thuế, công nghệ thông tin, truyền thông, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, dữ liệu nhanh. Do đó, phải đảm bảo cho thông tin cá nhân được sử dụng đúng mục đích, phục vụ đắc lực cho xã hội, hạn chế tối đa nguy cơ bị sử dụng, lạm dụng và có cơ chế, chế tài xử lý các hành vi vi phạm.

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ban hành, đề cao quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hiến pháp năm 2013 được xây dựng trên cơ sở cách tiếp cận quyền con người, dựa vào các tiêu chuẩn về quyền con người để xác định kết quả và lấy các nguyên tắc về quyền con người làm điều kiện, khuôn khổ cho quá trình đạt được và duy trì một cách bền vững. Nội dung quyền con người được thể hiện trong hầu hết các nội dung của Hiến pháp, tập trung chủ yếu vào Chương II, với 36/120 điều chế định trực tiếp các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trong đó việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là một trong những vấn đề quan trọng liên quan tới quyền con người, cần được cụ thể hóa theo các hình thức phù hợp, dần tiến tới xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. 
- Nước ta chưa có văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng nhiều nội dung liên quan tới công nghệ thông tin, viễn thông, internet, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, thông tin cá nhân được quy định ở nhiều văn bản khác nhau. Điều này dẫn tới thực trạng trùng dẫm, chồng chéo, tản mác, khó áp dụng và thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Một số vấn đề mới phát sinh như buôn bán, sử dụng dữ liệu cá nhân, vấn đề lưu chuyển, thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ dữ liệu cá nhân, lưu chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới chưa được đề cập. Trong khi đó, chế tài xử lý chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe và thực tế là số vụ việc xử lý hành vi vi phạm về dữ liệu cá nhân còn chưa nhiều. 
- Các quốc gia trên thế giới đang tăng cường ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được nhiều quốc gia (như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu...) hết sức coi trọng. Theo thống kê, hiện nay đã có hơn 80 quốc gia ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo các nước, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân là quyền riêng tư và được pháp luật bảo vệ; bảo vệ dữ liệu cá nhân được thể hiện qua nhiều khía cạnh, như: bảo đảm quyền tự chủ, quyền riêng tư và bảo toàn được danh dự, uy tín của mỗi cá nhân, giúp cá nhân kiểm soát tốt hơn các vấn đề trong cuộc sống, tăng cường niềm tin trong xã hội và là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy quyền được bày tỏ chính kiến, quyền tự do ngôn luận
. Mới đây, tháng 5/2018, Liên minh Châu Âu đã ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu chung Châu Âu (GDPR), yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định cụ thể, rõ ràng về cách thu thập thông tin cá nhân, địa điểm lưu trữ dữ liệu, loại hình dữ liệu được phép chia sẻ, các công ty nằm ngoài lãnh thổ Châu Âu cũng phải chấp hành các quy định này. Bất kỳ doanh nghiệp nào vi phạm sẽ có nguy cơ đối mặt với mức phạt lên tới 20 triệu Euro hoặc 4% doanh thu toàn cầu hàng năm Tháng 7/2019, hãng hàng không British Airway của Anh bị Liên minh Châu Âu phạt 228 triệu USD sau khi bị tin tặc đánh cắp thông tin cá nhân và dữ liệu tài chính của hàng trăm nghìn khách hàng. Mỹ đã tăng cường xử lý đối với các hành vi thu thập trái phép thông tin người dùng của Google, Facebook. Tháng 7/2019, Facebook bị Ủy ban thương mại Mỹ (FTC) phạt 5 tỷ USD vì bê bối dữ liệu Cambridge Analytica để lộ dữ liệu của hơn 50 triệu người dùng, trong đó Việt Nam là một trong 10 quốc gia bị lộ nhiều nhất. Tháng 9/2019, FTC đã phạt Google 150 triệu USD vì thu thập dữ liệu trẻ em trái phép qua ứng dụng Youtube. Đây chính là nguồn tài liệu quan trọng để tham khảo, nghiên cứu và cũng là yêu cầu đặt ra để phù hợp với hệ thống pháp luật nước ngoài khi các doanh nghiệp nước ta hoạt động, kinh doanh trên phạm vi lãnh thổ của quốc gia đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh Châu Âu (GDPR).
- Hiện nay, tình trạng lộ, lọt, hoạt động đánh cắp, mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng. Ngày càng nhiều chủ thể thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích khác nhau nhưng không thông báo cho khách hàng hoặc để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật. Thách thức trước những dịch vụ mới, sử dụng thông tin cá nhân trên không gian mạng, như: thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử, trò chơi trực tuyến, kinh doanh tiền ảo, kinh doanh đa cấp qua mạng... đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây nguy cơ mất an ninh mạng. Một số vụ việc điển hình như: việc Công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng; Công ty Thế giới di động và Điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán như Visa, thẻ tín dụng của khách hàng; tin tặc đã tấn công vào hệ thống máy chủ của Việt Nam Airline, đăng tải lên Internet 411.000 tài khoản khách hàng thành viên của chương trình Bông Sen Vàng; tình trạng để lộ thông tin khách hàng để các công ty môi giới dịch vụ taxi của Việt Nam sử dụng để mời chào khách hàng qua tin nhắn SMS; dữ liệu khách hàng của Công ty FPT bị đăng tải công khai trên mạng.

- Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, Chính phủ đang triển khai mạnh mẽ Chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện hành chính công. Dưới góc độ an ninh, yêu cầu đặt ra đối với dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong các hệ thống của Chính phủ không chỉ là dữ liệu hoạt động thông suốt, bình thường mà phải bảo đảm an ninh dữ liệu, hạn chế tới mức tối đa hoặc không để xảy ra tình trạng tấn công, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân. Mọi sự cố xảy ra đối với “trung tâm lưu trữ dữ liệu cá nhân” đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng. 

- Nhận thức cho quần chúng nhân dân về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là các thông tin về lý lịch cá nhân, mối quan hệ, tình trạng sức khỏe, tài chính... chưa cao, dẫn tới việc đăng tải thông tin cá nhân tự do, dẫn tới nhiều hệ lụy về vật chất, tinh thần, đặt ra nhiều vấn đề về trật tự xã hội.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân
2.1. Các vấn đề tổng thể cần giải quyết

2.1.1. Cần có một văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh toàn diện và bao quát về dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mục tiêu ưu tiên là công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân phải gắn với phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. 

2.1.2. Phân định rõ phạm vi điều chỉnh của Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc phân định này phải bao gồm sự tổng hợp các quy định của pháp luật có liên quan tới dữ liệu cá nhân (thông tin cá nhân, bí mật cá nhân, quyền riêng tư...), đồng thời bãi bỏ các quy định trùng dẫm, chồng chéo, thiếu hiệu lực thi hành. 
2.1.3. Làm rõ nội hàm liên quan tới dữ liệu cá nhân, gồm: (1) Xác định những khái niệm cơ bản liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân; (2) Làm rõ chủ thể sở hữu dữ liệu cá nhân; (3) Xác định các nguyên tắc tối thiểu bảo vệ thông tin cá nhân; (4) Xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong việc bảo đảm thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân; (5) Xác định cụ thể các biện pháp ngăn chặn các hành vi xâm hại đến quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân; (6) Định rõ quyền của công dân đối với dữ liệu cá nhân; (7) Quy định rõ các nghĩa vụ của công dân đối với dữ liệu cá nhân; (8) Quy định nghĩa vụ của bên xử lý dữ liệu cá nhân; (9) Quy định về xử lý dữ liệu cá nhân, lưu chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài biên giới quốc gia; (10) Quy định về thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân; (11) Quy định về trách nhiệm cung cấp dữ liệu cá nhân của bên xử lý dữ liệu; (12) Một số vấn đề khác cũng được điều chỉnh trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, như: đăng ký thông tin; về cơ quan bảo vệ cấp quốc gia đối với dữ liệu cá nhân, về trách nhiệm của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong xử lý các thông tin cá nhân như báo chí, truyền thông; quy trình xử lý dữ liệu cá nhân trong một số lĩnh vực đặc biệt như y tế, công nghệ thông tin, giáo dục; vấn đề chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, cho nước thứ ba.

2.1.4. Xác định rõ chế tài và tạo căn cứ pháp lý để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay (buôn bán dữ liệu cá nhân; thu thập, xử lý, phân tích trái phép dữ liệu cá nhân; công khai, đăng tải dữ liệu cá nhân trái phép; sử dụng dữ liệu cá nhân vào mục đích phạm tội...). 

2.1.5. Xác định trách nhiệm của cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân theo cấp độ và áp dụng các biện pháp hành chính cần thiết, tương xứng với các loại dữ liệu cá nhân. 
2.1.6. Xác định các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

2.1.7. Quy định và thống nhất công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trong phạm vi cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

2.1.8. Đặt nền móng và triển khai công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân ở nước ta. 

2.2. Mục tiêu ban hành Nghị định
Xác định rõ các vấn đề liên quan tới dữ liệu cá nhân và công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tạo quy trình, quy định, cơ chế hiệu quả, thống nhất trong thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam. Tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, minh bạch, khả thi, là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2.3. Mục tiêu báo cáo đánh giá tác động sơ bộ

Mục tiêu thực hiện báo cáo đánh giá tác động sơ bộ này theo phương pháp RIA, trước mắt là cung cấp cơ sở để trao đổi về những vấn đề cần được quan tâm xem xét trong xây dựng dự thảo Nghị định. Quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động sơ bộ này được thực hiện theo các bước:

1) Xác định những hạn chế, bất cập trong các văn bản pháp luật hiện nay về an toàn thông tin.

2) Xác định các vấn đề tổng thể cần giải quyết.

3) Xác định mục tiêu ban hành Nghị định.

4) Xác định các vấn đề cần ưu tiên xử lý.

5) Xác định các mục tiêu xử lý từng vấn đề.

6) Lựa chọn phương án giải quyết từng vấn đề.

7) Đánh giá sơ bộ tác động của từng phương án.
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SƠ BỘ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

3.1. Vấn đề 1: Sự cần thiết ban hành Nghị định
3.1.1. Thực trạng hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
- Nhận thức về bảo vệ thông tin cá nhân còn hạn chế, chưa phù hợp với tình hình thực tế, là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng lộ, lọt, chiếm đoạt thông tin cá nhân, buôn bán dữ liệu cá nhân. Nhiều thông tin sinh trắc học, lý lịch cá nhân, mối quan hệ, tình trạng sức khỏe, tài chính được đăng tải công khai, trở thành nguồn để các phần mềm thu thập dữ liệu. Nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức về cung cấp, quản lý hồ sơ cá nhân, dữ liệu cá nhân chưa đầy đủ, dẫn đến việc chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ lưu trữ ở một cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm chú trọng đúng mức.

- Quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân chưa hoàn thiện. Tuy đã được ghi nhận từ lâu, song những quy định pháp luật cụ thể về bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định rải rác trong các văn bản quy phạm pháp luật với mức độ khác nhau và chưa có quy định chi tiết, cụ thể và thiếu tính khả thi trên thực tế. Các văn bản pháp luật hiện hành hiện chưa đưa ra được một khái niệm thống nhất, đầy đủ dẫn đến khó hiểu và khó áp dụng pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bên cạnh khái niệm dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân, một số văn bản quy phạm pháp luật còn sử dụng khái niệm thông tin riêng, thông tin bí mật đời tư dẫn tới trùng lặp, khó áp dụng trong thực tiễn. Hệ thống pháp luật nước ta chưa có quy định xử lý việc tiết lộ thông tin cá nhân mà chưa có sự đồng ý của chủ thể, tạo nên lỗ hổng lớn trong thời đại sử dụng dữ liệu cá nhân như một nguyên liệu để phân tích phục vụ kinh tế như hiện nay. Hiện tại, mới chỉ có Luật An toàn thông tin mạng quy định về nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân nhưng theo hướng cá nhân tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ quy định của pháp luật. Điều này đặt ra vấn đề cần bổ sung thêm các nguyên tắc khác để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù có một số văn bản quy phạm pháp luật (Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Luật bảo vệ người tiêu dùng, Luật Công nghệ thông tin...) có đề cập tới khía cạnh bảo vệ dữ liệu cá nhân nhưng chưa đầy đủ và thiếu chế tài đủ mạnh để xử lý vi phạm. Do đó, các cơ quan chức năng khó xác định và xử lý đúng tính chất, mức độ các hành vi vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Công tác lưu trữ, bảo quản, xử lý dữ liệu cá nhân bộc lộ nhiều hạn chế trong thời đại học cách mạng khoa học công nghệ. Hiện nay, việc cập nhật, sử dụng dữ liệu cá nhân của các cơ quan, tổ chức nhà nước được thực hiện trên nhiều phương tiện lưu trữ khác nhau. Một số lưu trữ tại nước ngoài (Mỹ, Singapore). Do đó, chưa có quy định về lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân của các cơ quan, tổ chức được thuê lưu trữ; chưa có quy trình, trách nhiệm giám sát của các cơ quan chức năng. Công tác thu thập, bổ sung dữ liệu cá nhân để bảo đảm tính chính xác chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên; nguy cơ tài liệu lưu trữ bị hư hỏng, xuống cấp ngày càng cao; một số tài liệu không được bảo vệ, bảo quản, bị mối, mọt, côn trùng phá hoại, không có khả năng phục hồi; đối với dữ liệu điện tử không được cập nhật thường xuyên, chưa quan tâm sao lưu, bảo quản dữ liệu nên dữ liệu không sử dụng được khi cần khai thác. Một số cơ quan, đơn vị bố trí kho lưu trữ tạm thời, diện tích chật hẹp, trang thiết bị bảo quản tài liệu sơ sài, không đảm bảo các quy định của Nhà nước về bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ, dẫn đến công tác thu thập, bảo vệ tài liệu cũng gặp nhiều khó khăn. Các dữ liệu cá nhân được mã hóa, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của các trang web thương mại điện tử nhưng hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp không an toàn, bị tin tặc tấn công dẫn tới mất cơ sở dữ liệu. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ. Cơ quan, tổ chức nhà nước chưa chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dùng chưa được tuyên truyền đúng mức nên phần lớn chưa ý thức được mức độ quan trọng của dữ liệu cá nhân, chưa có những biện pháp để tự bảo vệ thông tin cá nhân. Điều này xuất phát từ nguyên nhân chưa có cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân, chưa có cơ quan chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền.

- Chế tài xử lý vi phạm về dữ liệu cá nhân còn thiếu hoặc nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Các hành vi vi phạm, xâm hại đến dữ liệu cá nhân có thể bị buộc bồi thường thiệt hại, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. Điều 159 Bộ Luật Hình sự quy định, việc “Xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác” có thể bị phạt từ tới 03 năm. Điều 288 quy định về “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông” với mức hình phạt cao nhất là 07 năm tù giam. Tuy nhiên, 02 tội danh này chưa quy định cụ thể, trực tiếp về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới dữ liệu cá nhân đang diễn ra hiện nay. Mặc dù pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiện nay đã có các quy định xử phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng các quy định trên chưa bảo đảm đầy đủ, toàn diện để làm cơ sở xử phạt đối với các hành vi vi phạm không thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mức phạt cao nhất mới chỉ là 70.000.000 đồng, dẫn tới các đối tượng sẵn sàng vi phạm, chấp nhận mức phạt và tiếp tục vi phạm. Ngoài ra, việc xử lý hành vi mua bán thông tin cá nhân gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân, ví dụ như: khó truy ra đầu mối ai là người tiết lộ, đánh cắp, sử dụng thông tin cá nhân. Nhiều hành vi vi phạm chưa được thể chế phù hợp với tình hình thực tế.

- Công tác đầu tư, kinh phí phục vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân còn hạn chế. Công tác an ninh mạng đang thật sự cần thiết đối với nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn nước ta ngày càng hòa nhập sâu vào kinh tế thị trường và gia nhập WTO. Tuy nhiên, hoạt động triển khai thực tế không tương xứng với yêu cầu đặt ra, nhiều cơ quan, doanh nghiệp chưa thật sự coi trọng đến vấn đề này. Nguyên nhân là: (1) hệ thống công nghệ thông tin của một số cơ quan, tổ chức chưa thật sự đi vào hoạt động do đó chưa thấy rõ tác hại của việc thiếu biện pháp an toàn và bảo mật; (2) các cấp lãnh đạo và quản lý do chưa nhận thức được đầy đủ các nguy cơ mất an ninh mạng trên các kênh kỹ thuật trong các hệ thống thông tin hiện đại nên chưa thật sự quan tâm đến vai trò của bảo mật và an ninh mạng. Một số tổ chức, doanh nghiệp đã triển khai giải pháp an toàn và bảo mật song lại thiếu đồng bộ, chắp vá, có nơi chỉ dùng tường lửa hoặc một số chương trình kiểm soát truy nhập đơn giản mà không sử dụng các giải pháp mật mã. Những tổ chức, doanh nghiệp này thường thiếu đội ngũ chuyên gia về an ninh mạng để có thể tư vấn cho các nhà lãnh đạo, quản lý. Phần lớn các sản phẩm bảo mật đều được chuyển giao từ nước ngoài và trong nhiều trường hợp chưa làm chủ được công nghệ, đặc biệt là các giải pháp bảo mật. Kinh phí dành cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh mạng chỉ là một phần trong kinh phí dành cho ứng dụng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và do các đơn vị tự cân đối trong ngân sách nhà nước chi cho hoạt động thường xuyên hàng năm nên công tác an ninh mạng còn mang tính rời rạc, chủ yếu tập trung tại các cơ quan quản lý nhà nước. 

- Chưa khai thác, phát huy hết giá trị của dữ liệu cá nhân trong phát triển Chính phủ điện tử, hành chính công, phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội. Trong tình hình hiện nay, với tốc độ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dữ liệu cá nhân đang trở thành nguồn liệu cơ bản, ngày càng quan trọng, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước được lưu trữ riêng biệt, chưa có tính đồng bộ, còn tình trạng tài liệu “bó gói”, “tích đống”, chưa phát huy được hết các giá trị của dữ liệu. Chưa phát huy hết nhu cầu về kết nối, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung đang được lưu trữ tại các bộ, ngành, địa phương. Việc lập dự án đầu tư và đưa vào kế hoạch nhưng tới nay chưa được cấp kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Cơ quan nhà nước chưa khai thác, xử lý, phân tích dữ liệu cá nhân tạo ra các dữ liệu tinh phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội.

3.1.2. Các phương án 

- Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng (không ban hành Nghị định).

- Phương án 2: Không ban hành Nghị định nhưng phải thực hiện các giải pháp khác (ví dụ: tăng cường nhận thức, tuyên truyền pháp luật hoặc thúc đẩy thực thi các quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân,...) hoặc sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành có quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Phương án 3: Ban hành Nghị định.

3.1.3. Đánh giá tác động của các phương án

Tác động của phương án 1 

Giữ nguyên hiện trạng sẽ không khắc phục được những bất cập về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay như: chưa có văn bản pháp lý nào quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; thiếu cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; không khác phục được các tồn tại, hạn chế đã nêu trên; công tác quản lý nhà nước sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi đây là vấn đề buộc phải giải quyết trong tương lai; gây tốn kém kinh phí cho ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả phát sinh.

Tác động của phương án 2
Các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay có đề cập tới dữ liệu cá nhân, nhưng mới chỉ ở khía cạnh thông tin cá nhân. Đa phần những nội dung này chỉ đề cập mang tính chất khái quát, chung chung và nằm rất rải rác trong nhiều văn bản pháp luật. 
Với số lượng lớn và tản mác của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan tới một số vấn đề của dữ liệu cá nhân, phương án điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi là không tối ưu. Nếu thực hiện, việc sửa đổi, bổ sung sẽ mang tính chắp vá, mất nhiều chi phí cho những lần sửa đổi, bổ sung văn bản, mà có thể không cải thiện được môi trường pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, không tạo sự thống nhất và đồng bộ. Ngoài ra, nếu chỉ sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành thì sẽ không có một văn bản pháp luật đủ tầm để điều chỉnh các vấn đề của dữ liệu cá nhân. Phương án này khó khả thi vì phải điều chỉnh nhiều văn bản pháp luật, không thể điều chỉnh hàng loạt văn bản luật, nghị định trong một thời gian ngắn, tiêu tốn nhiều chi phí và khó khăn khi tra cứu và vận dụng.

Tác động của phương án 3

Qua nội dung nêu trên tại các giải pháp khác và tính cấp thiết cần phải xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân, các giải pháp khác không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. 
Việc xây dựng và ban hành Nghị định có thể tác động như sau:

(1) Tác động tích cực

- Trên lĩnh vực bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội: Tăng cường bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng khi có những quy định pháp luật rõ ràng, đồng bộ, thống nhất trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tạo khung pháp lý cho công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Tác động về hiệu quả quản lý nhà nước:

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dữ liệu cá nhân, hạn chế những tồn tại bất cập hiện nay. 

+ Tăng cường bảo vệ đời sống riêng tư, thông tin cá nhân, quyền riêng tư của cá nhân.
+ Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về có liên quan tới dữ liệu cá nhân, nhất là đối với hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông, internet và thông tin trên mạng.

+ Tổ chức triển khai thực thi công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước có hiệu quả hơn khi môi trường pháp lý hoàn thiện, đồng bộ, thể chế hóa kịp thời bằng các văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý cho hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

+ Tạo sự bình đẳng và cân bằng về mặt pháp lý trong bảo vệ dữ liệu cá nhân giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

+ Tạo cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy phát triển các hoạt động khai thác, xử lý, phân tích dữ liệu cá nhân phù hợp với tình hình mới. 

+ Tổ chức quản lý có hiệu quả hơn khi phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; quy định rõ trách nhiệm của chủ thể trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Tác động về kinh tế: Các tổ chức, cá nhân dần hạn chế được những hậu quả thiệt hại do lộ, lọt dữ liệu cá nhân hiện nay; tránh được các mức xử lý vi phạm hành chính của nước ngoài do vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ.
- Cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân:

+ Nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

+ Phân định rõ các hành vi cần sự điều chỉnh và tuân thủ của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 
+ Xác định rõ các hành vi vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân và chế tài xử lý. 

+ Làm rõ quyền hạn, trách nhiệm pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân.

+ Quy định một số vấn đề trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm các dịch vụ có liên quan tới dữ liệu cá nhân.
(2) Tác động tiêu cực

- Việc xây dựng, ban hành và thực thi Nghị định sẽ làm tăng chi phí ngân sách nhà nước, gồm:

+ Chi phí nghiên cứu, soạn thảo và thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật;

+ Chi phí tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chúng về quyền của tổ chức, cá nhân;

+ Chi phí nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức nhà nước.

- Tác động tới các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp:

+ Tăng chi phí trong xây dựng, soạn thảo và thực hiện các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đầu tư các trang thiết bị bảo vệ dữ liệu cá nhân.
3.1.4. Khuyến nghị

Xây dựng, ban hành Nghị định là tối ưu trong điều kiện hiện nay.

3.2. Vấn đề 2: Quy định về dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân
3.2.1. Thực trạng

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay chưa quy định về dữ liệu cá nhân.
3.2.2. Mục tiêu

Xây dựng được các quy định phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính dự báo về dữ liệu cá nhân, chủ dữ liệu cá nhân, quyền cơ bản của chủ dữ liệu cá nhân; Xây dựng các quy định mới của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Xây dựng các khái niệm thống nhất công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân; Xây dựng quy định về cấp phép chuyển giao dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam ra nước ngoài; Xây dựng quy định về đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm; Sửa đổi, thống nhất một số quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
3.2.3. Các phương án

- Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng (không quy định)

- Phương án 2: Sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành

- Phương án 3: Xây dựng quy định về dữ liệu cá nhân, chủ dữ liệu cá nhân, quyền cơ bản của chủ dữ liệu cá nhân.

3.2.4. Đánh giá tác động của các phương án

Phương án 1 
Tiếp tục dẫn tới các tồn tại, hạn chế nêu trên. Hậu quả sẽ ngày càng nghiêm trọng trong tương lai.

Phương án 2: Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp luật hiện có để quy định về dữ liệu cá nhân, chủ dữ liệu cá nhân, quyền cơ bản của chủ dữ liệu cá nhân. Phương án này không khả thi vì không có văn bản pháp luật nào có phạm vi điều chỉnh về dữ liệu cá nhân.
Phương án 3: Xây dựng mới các quy định về dữ liệu cá nhân, chủ dữ liệu cá nhân, quyền cơ bản của chủ dữ liệu cá nhân: Điều này có tác dụng tích cực sau:
- Thống nhất về chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Tạo cơ sở thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Là điều kiện để các cá nhân tự bảo vệ quyền lợi của mình.
Tuy nhiên, việc xây dựng, ban hành và thực thi quy định này sẽ làm tăng chi phí cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3.2.5. Kiến nghị

Xây dựng được các quy định phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính dự báo về dữ liệu cá nhân, chủ dữ liệu cá nhân, quyền cơ bản của chủ dữ liệu cá nhân.
3.3. Vấn đề 3. Quy định quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân
3.3.1. Thực trạng

- Hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào đưa ra các quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân. 
- Chưa có quy định thống nhất về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân chưa được áp dụng thống nhất, đồng bộ, mới chỉ được thực hiện trong một số nội dung của dữ liệu cá nhân.
- Tình trạng buôn bán dữ liệu cá nhân đang diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về vật chất, tinh thần.
3.3.2. Các loại phương án

Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng.

Phương án 2: Sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành.

Phương án 3: Ban hành Nghị định quy định quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3.3.3. Đánh giá tác động của các phương án

- Phương án 1: Nếu giữ nguyên hiện trạng sẽ tiếp tục dẫn tới các tồn tại, hạn chế nêu trên. Hậu quả sẽ ngày càng nghiêm trọng trong tương lai.
- Phương án 2: Không hiệu quả và khả thi vì chưa có quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Phương án 3: Xây dựng quy định về quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân: Điều này có tác dụng tích cực sau:

+ Thống nhất về chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

+ Tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

+ Tạo cơ sở thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân.

+ Là điều kiện để các cá nhân tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Tuy nhiên, việc xây dựng, ban hành và thực thi quy định này sẽ làm tăng chi phí cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân.
3.3.4. Khuyến nghị

Quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3.4. Vấn đề 4: Quy định chế tài cụ thể đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định trong Nghị định
3.4.1. Thực trạng

Các hành vi vi phạm, xâm hại đến dữ liệu cá nhân có thể bị buộc bồi thường thiệt hại, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. Điều 159 Bộ Luật Hình sự quy định, việc “Xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác” có thể bị phạt từ tới 03 năm. Điều 288 quy định về “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông” với mức hình phạt cao nhất là 07 năm tù giam. Tuy nhiên, 02 tội danh này chưa quy định cụ thể, trực tiếp về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới dữ liệu cá nhân đang diễn ra hiện nay.
 Mặc dù pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiện nay đã có các quy định xử phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng các quy định trên chưa bảo đảm đầy đủ, toàn diện để làm cơ sở xử phạt đối với các hành vi vi phạm không thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện quy định: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có biện pháp bảo vệ thông tin riêng hoặc thông tin cá nhân của người sử dụng (điểm c khoản 1 Điều 65); phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ trên môi trường mạng thông tin thuộc bí mật kinh doanh hoặc tiết lộ trái phép nội dung thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông (điểm a khoản 4 Điều 66); phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông (điểm a khoản 5 Điều 66). Như vậy, mức phạt cao nhất mới chỉ là 70.000.000 đồng.
Ngoài ra, việc xử lý hành vi mua bán thông tin cá nhân gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân, ví dụ như: khó truy ra đầu mối ai là người tiết lộ, đánh cắp, sử dụng thông tin cá nhân. Nhiều hành vi vi phạm chưa được thể chế phù hợp với tình hình thực tế.

3.4.2. Mục tiêu

Quy định cụ thể chế tài của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định trong Nghị định.

3.4.3. Các phương án

- Phương án 1: Không quy định.

- Phương án 2: Sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành. 

- Phương án 3: Quy định cụ thể chế tài của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định trong Nghị định.
3.4.4. Đánh giá tác động của các phương án

- Phương án 1: Phương án này không tạo ra sự thay đổi, tiếp tục tồn tại những bất cập liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội liên quan tới dữ liệu cá nhân.
- Phương án 2: Phương án này không khả thi vì chưa có văn bản quy phạm pháp luật về dữ liệu cá nhân; phải điều chỉnh nhiều văn bản pháp luật, tốn nhiều chi phí và gây ra tình trạng chồng chéo, trùng dẫm.
- Phương án 3: Quy định cụ thể chế tài của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định trong Nghị định. 
Phương án này có tác dụng tích cực sau:
+ Răn đe các đối tượng có ý định thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về dữ liệu cá nhân, tăng tinh thần thượng tôn pháp luật.
+ Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về dữ liệu cá nhân.

+ Khắc phục được tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay do chưa có chế tài xử lý.
+ Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

+ Là cơ sở pháp lý cho lực lượng thực thi pháp luật xử lý các hành vi vi phạm.
3.4.5. Khuyến nghị

Quy định cụ thể chế tài của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định trong Nghị định.

3.5. Vấn đề 5: Cấp phép chuyển giao dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam ra nước ngoài (quy định cụ thể chính sách 2)
3.5.1. Sự cần thiết ban hành

- Dữ liệu của công dân Việt Nam đang bị chuyển giao ra nước ngoài một cách bất hợp pháp, đây là vấn đề đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia, cấp thiế cần được bảo vệ.

- Hầu hết các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước đều thu thập dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam, tiến hành phân tích, xử lý để tạo ra dữ liệu mới phục vụ cho mục đích kinh tế. Một số doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu này ở nước ngoài mà không đăng ký, không chấp hành quy định của pháp luật, dẫn tới tình trạng lộ, lọt hoặc các hành vi gây tổn hại tới vật chất, tinh thần của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3.5.2. Tính hợp lý

Việc chuyển giao dữ liệu của công dân Việt Nam ra nước ngoài là vấn đề quan trọng, có thể tác động tới phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng. 

3.5.3. Tính hợp pháp 

- Phù hợp với các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh.

- Quy phạm một lĩnh vực mới chưa được quy định trong hệ thống pháp luật.

3.5.4. Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục

- Chi phí tuân thủ là không lớn do thủ tục đăng ký đơn giản.

3.6. Vấn đề 6: Đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm (quy định cụ thể chính sách 2)
3.6.1. Sự cần thiết, tính hợp lý và hợp pháp

- Đây là những thông tin có thể gây hậu quả xấu đối với công dân Việt Nam nếu không được quản lý chặt chẽ.

- Thực trạng vi phạm pháp luật về dữ liệu cá nhân nhạy cảm đang diễn ra phức tạp, gây nhiều hệ lụy cho xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
- Hiện nay, chưa có quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Trong khi đó, một số quốc gia đã quy định vấn đề này. Nhiều ngành, nghề kinh doanh được pháp luật quy định có điều kiện vì tính chất, hậu quả có thể gây ra cho xã hội.

3.6.2. Chi phí, hiệu quả 

- Chi phí không đáng kể do thủ tục đơn giản, chỉ cần điền vào Đơn đăng ký và đợi phê duyệt, không phát sinh các thủ tục khác.

- Xuất phát từ tính chất, đặc điểm, vị trí và tầm quan trọng, việc đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm là biện pháp mang tính phòng ngừa, bắt buộc.

3.6.2. Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục

- Chi phí tuân thủ là không lớn do thủ tục đăng ký đơn giản.

IV. QUÁ TRÌNH LẤY Ý KIẾN
4.1. Tham vấn: Việc đánh giá tác động được tiến hành trước và trong quá trình soạn thảo Nghị định. Bộ Công an đã đề nghị tất cả các bộ, ngành liên quan tổng kết công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời, tổ chức khảo sát tới 03 cơ quan chính quyền quản lý nhà nước (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh), 11 tổ chức, doanh nghiệp trong nước về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân để có cơ sở xây dựng Nghị định.
4.2. Lấy ý kiến: Hồ sơ xây dựng Nghị định sẽ được xin ý kiến tham gia của tất cả các đối tượng chịu sự tác động của Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc lấy ý kiến được thực hiện qua các hình thức như: thảo luận nhóm, hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến bằng văn bản, đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến nhân dân.
V. KẾT LUẬN CHUNG
Bản báo cáo đánh giá sơ bộ tác động của việc xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân đã trình bày rõ các vấn đề ưu tiên, mục tiêu xử lý vấn đề, các giải pháp có thể lựa chọn và thực hiện đánh giá từng giải pháp./.

	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Bùi Văn Nam


� Trong đó, Israel đã ban hành Quy định bảo mật dữ liệu vào tháng 5/2017, tiến hành quy trình kiểm toán đối với hơn 150 công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau để đánh giá mức độ tuân thủ bảo mật dữ liệu, thành lập Cơ quan bảo vệ quyền riêng tư. Nhật Bản ban hành Luật bảo vệ thông tin cá nhân (APPI) vào tháng 5/2017, điều chỉnh đối với tất cả các công ty kinh doanh có trụ sở tại Nhật Bản hay ở nước ngoài khi kinh doanh tại Nhật Bản, thành lập Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân (PPC), tăng cường quản lý các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài (Google, Facebook, Amazon...). Một số quốc gia như Pháp, Áo, Đức đề xuất áp thuế cao hơn, tương đương 3% doanh thu đối với các công ty kinh doanh dịch vụ mạng xã hội. Tháng 6/2019, các bộ trưởng tài chính G20 đã thống nhất quy tắc chung đánh thuế cao hơn đối với các công ty công nghệ thu thập dữ liệu người dùng xuyên biên giới, bắt đầu từ năm 2020.
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